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II. ĐỐI TƢỢNG  

Cán bộ công đoàn phụ trách công tác chính sách pháp luật, công đoàn viên phụ 

trách công tác pháp chế, công đoàn viên là giáo viên dạy môn giáo dục công dân các 

trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDTX, công đoàn viên là giáo 

viên dạy pháp luật các trường TCCN, Cao đẳng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

quản lý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI 

1. Quy mô hội thi 

Bảng A: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc Phòng GD&ĐT.  

Bảng B: Các trường THPT, Trung tâm GDTX, TCCN, Cao đẳng trực thuộc 

Sở GD&ĐT. 

Cuộc thi gồm 2 vòng 

Vòng loại cơ sở: Thi trắc nghiệm được tổ chức tại cơ sở. 

Vòng chung kết cấp ngành: Thi năng khiếu, xây dựng các tiết mục biễu diễn 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.  

2. Nội dung thi 

Luật Thi đua khen thưởng, Bộ Luật lao động năm 2012, Luật Viên chức năm 

2010, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Hôn nhân và Gia đình 

năm 2014, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Công đoàn năm 2012, Hiến pháp 

năm 2013, Luật  phòng, chống tham nhũng; Biển, đảo Việt Nam; về an toàn, vệ sinh 

thực phẩm, Luật giao thông đường bộ, văn hoá học đường; Luật Trẻ Em, Quy chế dân 

chủ cơ sở…  

3. Hình thức, thời gian, địa điểm 

3.1. Vòng loại cấp cơ sở 

Được tổ chức tại cơ sở, Ban tổ chức đăng bộ đề thi trên website www.hcm.edu. 

Bài thi gồm 2 phần. Trắc nghiệm: 30 câu (30 điểm); Tự luận: 1 câu (70 điểm).  

- Yêu cầu đối với bài dự thi vòng loại cơ sở: 

+ Bài dự thi thể hiện trên giấy A4, theo mẫu của Ban tổ chức.  

+ Bài dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi của cuộc thi; trình bày sạch sẽ, rõ 

ràng, đánh số trang theo thứ tự. Ban Tổ chức (BTC) khuyến khích bài thi mở rộng 

sáng tạo, có tranh, ảnh minh họa. 

+ Phía trên bài dự thi phải ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân 

tộc, nơi cư trú, cơ quan, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc hoặc địa chỉ email của 

người dự thi (theo mẫu).  

 Đối với các thí sinh thi thuộc bảng A: Các thí sinh thuộc trường Mầm 

non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc Phòng GD&ĐT gửi bài về Phòng Giáo dục và 

Đào tạo quận – huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo chấm bài dự thi và chọn 3 (ba) bài 

thi có kết quả cao nhất (đính kèm báo cáo nhanh việc tổ chức hội thi cơ sở theo mẫu) 

http://www.hcm.edu/
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gửi về Ban Tuyên giáo - Công đoàn Giáo dục Thành phố (Lầu 4 – Sở Giáo dục và  

Đào tạo) 

 Đối với các thí sinh thuộc bảng B: Các thí sinh thuộc trường THPT, 

Trung tâm GDTX, Trường TCCN, Cao đẳng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về 

Công đoàn cơ sở của trường. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở chấm bài dự thi và chọn 

2 (hai) bài thi có kết quả cao nhất (đính kèm báo cáo nhanh việc tổ chức hội thi cơ sở 

theo mẫu) gửi về Ban Tuyên giáo - Công đoàn Giáo dục Thành phố  (Lầu 4 – Sở Giáo 

dục và  Đào tạo) 

 Thời gian tổ chức Hội thi cấp cơ sở 

- Công đoàn cơ sở tổ chức hội thi tại đơn vị từ ngày 28/8/2017 đến ngày 

20/09/2017. 

- Hạn chót các đơn vị nộp bài về BTC cấp ngành ngày 23/9/2017 để tiến hành 

chấm chọn ra các thí sinh có số điểm cao nhất tham dự vòng chung kết cấp thành phố. 

Nếu quá thời gian qui định, BTC không nhận bài dự thi của những đơn vị nộp trễ.  

- BTC thông báo kết quả vào vòng chung kết: Ngày 13/10/2017 (Dự kiến).  

3.2. Vòng chung kết cấp ngành 

BTC sẽ rà soát, tổng hợp, chấm bài và chọn ra 10 (mười) bài xuất sắc của mỗi 

bảng thi để dự thi vòng chung kết (10 bài xuất sắc nhất ở Bảng A, 10 bài xuất sắc nhất 

ở Bảng B) và tổ chức hình thức thi như sau:  

- BTC sẽ xây dựng 10 chủ đề trọng tâm để các thí sinh rút thăm chủ đề thi 

vòng chung kết. Sau khi có kết quả rút thăm, các thí sinh xây dựng thành một tiết mục 

biểu diễn tuyên truyền PBGDPL theo chủ đề đã bốc thăm;   

- Các thí sinh được lựa chọn hình thức biểu diễn, tuyên truyền phù hợp với sở 

trường và điều kiện của từng thí sinh như: diễn tiểu phẩm, nhạc kịch, ca múa, thuyết 

trình kết hợp sân khấu hoá, thuyết trình kết hợp phóng sự, clip thực tế tuyên truyền 

pháp luật, biểu diễn thời trang, thực hiện đồ dùng dạy học, học tập bằng sản phẩm tái 

chế mang tính tuyên truyền… hình thức tuyên truyền phải có tính mới, sáng tạo; 

chuẩn bị đạo cụ biểu diễn, không giới hạn số lượng người tham gia hỗ trợ thi. 

- Thể hiện bài thi của vòng chung kết trên sân khấu, tiết mục dàn dựng không 

quá 10 phút. Thí sinh có thể mời giáo viên, học sinh cùng trường tham gia hỗ trợ 

(không được mời diễn viên chuyên nghiệp), khuyến khích các đơn vị sử dụng đạo cụ, 

trang phục nhằm tạo sự đa dạng màu sắc, hình ảnh đẹp trên sân khấu của hội thi. 

- Mỗi công đoàn cơ sở cử ít nhất 10 cổ động viên tham gia cổ động cho thí 

sinh của đơn vị mình vào vòng chung kết.  

Ghi chú: Các tiết mục dự thi đạt giải cao sẽ được BTC chọn và tổng hợp làm 

tư liệu, công cụ sinh động tuyên truyền, PBGDPL, giảng dạy tích hợp, lồng ghép giáo 

dục pháp luật cho học sinh tại các trường học. 
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 Thời gian  

- Vòng Chung kết Bảng A: 7 giờ 30, thứ tư,  ngày 01/10/2017 (Dự kiến); 

- Vòng Chung  kết Bảng B: 7 giờ 30, thứ năm, ngày 02/10/2017 (Dự kiến).  

 Địa điểm 

- Vòng loại các đơn vị gửi bài (đính kèm báo cáo nhanh việc tổ chức hội thi cơ 

sở theo mẫu) gửi về Ban Tuyên giáo - Công đoàn Giáo dục Thành phố ( Lầu 4 – Sở 

Giáo dục và  Đào tạo). 

- Vòng chung kết: Hội trường 2.1 – Sở Giáo dục và Đào tạo (Dự kiến) 

V. CÔNG DIỄN HỘI THI 

Sau vòng chung kết của hội thi, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công đoàn 

ngành Giáo dục Thành phố tổ chức công diễn nhằm khen thưởng các đơn vị tích cực 

tham gia, có thành tích tốt trong hội thi và biểu diễn lại các tiết mục hay nhất của hội 

thi.  

- Nội dung công diễn: Tổ chức chương trình khen thưởng 20 đơn vị của hai 

bảng A, B đạt các giải thưởng của hội thi; biễu diễn lại các tiết mục xuất sắc đạt giải 

Nhất, Nhì, Ba của 2 bảng thi. 

- Đối tƣợng  tham dự: Công đoàn viên của 20 đơn vị có thí sinh vào vòng 

chung kết sẽ tham dự chương trình công diễn. (Mỗi đơn vị cử 25 công đoàn viên 

tham dự chương trình).  

- Thời gian, địa điểm 

 Địa điểm: Hội trường thành phố Hồ Chí Minh. (Dự kiến) 

(111 Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP.HCM)  

Thời gian: 7 giờ 30, thứ tư, ngày 08/11/2017 (Dự kiến). 

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Từ ngày 20/8/2017 đến ngày 28/8/2017: Triển khai kế hoạch hội thi đến các 

cấp công đoàn, công bố bộ đề thi lên mạng theo kế hoạch. 

2. Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 20/09/2017: Các đơn vị triển khai và nộp bài 

thi về BTC theo yêu cầu của kế hoạch. 

3. Ngày 13/10/2017 công bố kết quả vào vòng chung kết hội thi (10 thí sinh 

bảng A và 10 thí sinh bảng B). 

4. Từ 01/11/2017 đến ngày 02/11/2017 tổ chức vòng chung kết 2 bảng. 

5. Ngày 08/11/2017 công diễn lại các tiết mục đạt giải cao và khen thưởng các 

đơn vị.  

(Thời gian thực hiện Kế hoạch có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế). 

VII. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

Mỗi bảng A, B có các giải thƣởng nhƣ sau:  

* 10 (Mƣời) Giải thƣởng cá nhân 
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- 01 (Một) Giải nhất cá nhân: Giấy khen và tiền thưởng của Ban tổ chức; 

- 02 (Hai) Giải nhì cá nhân: Giấy khen và tiền thưởng của Ban tổ chức; 

- 03 (Ba) Giải ba cá nhân: Giấy khen và tiền thưởng của Ban tổ chức; 

- 04 (Bốn) Giải khuyến khích cá nhân: Giấy khen và tiền thưởng của Ban tổ 

chức. 

* 06 (Sáu) Giải thƣởng tập thể 

- 05 (Năm) Giải phong trào tập thể: Giấy khen và tiền thưởng của Ban tổ chức; 

Giải phong trào tập thể: Dành cho các tổ chức công đoàn cơ sở triển khai tốt 

kế hoạch, vận động công đoàn viên tham gia đầy đủ theo yêu cầu của BTC, gửi báo 

cáo về triển khai hội thi, gửi nhiều bài dự thi có chất lượng tham gia hội thi.  

- 01 (Một) Giải cổ động viên tập thể: Giấy khen và tiền thưởng của Ban tổ 

chức; 

Giải cổ động viên tập thể: Dành cho các tổ chức công đoàn cơ sở có số lượng 

cổ động viên đủ theo yêu cầu của BTC, cổ động viên tham gia cổ vũ nhiệt tình, văn 

minh, góp phần mang lại sự thành công của hội thi.   

Ghi chú: Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi tùy theo số lượng và chất lượng 

thí sinh tham gia hội thi.  

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tham mưu quyết định thành lập BTC; Hội đồng ra đề; Hội đồng chấm; 

- Thực hiện công tác tổ chức Hội thi; 

- Xây dựng đề thi;  

- Mời đại diện các Sở ngành tham gia Ban giám khảo vòng chung kết; 

- Duyệt kịch bản của các thí sinh tham dự vòng chung kết. 

2. Công đoàn Giáo dục Thành phố 

- Phối hợp Phòng Chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch và đề thi;   

- Tham gia Ban tổ chức Hội thi; Ban giám khảo.  

- Kinh phí tổ chức Hội thi; 

- Vận động công đoàn viên tham gia Hội thi; 

- Duyệt kịch bản của các thí sinh tham dự vòng chung kết. 

3. Đối với CĐCS trực thuộc 

Tổ chức hội thi ở đơn vị mình và chọn bài để gửi về dự thi cấp Ngành. Mỗi đơn 

vị gửi bài dự thi theo yêu của ban tổ chức.  

VIII. KINH PHÍ: Từ nguồn kinh phí Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố 

và các nguồn tài trợ hợp pháp khác. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, mọi thắc mắc có liên quan 

của cá nhân, đơn vị tham gia Hội thi, vui lòng liên hệ Công đoàn Giáo dục Thành phố 
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(qua Ban Tuyên giáo), hoặc Phòng Chính trị tư tưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo qua 

số điện thoại: (028)382.99682 để được hướng dẫn, giải quyết./ 

 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hùng 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

Bùi Thị Diễm Thu 

 

Nơi nhận: 

- Công đoàn GDTP; 

- Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng, Ban cơ quan Sở; 

- Phòng GD&ĐT quận, huyện; 

- Các Trường cao đẳng, TCCN; 

- Các Trường THPT; 

- Trung tâm GDTX; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CĐN, CTTT.  
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ĐỀ THI 

Hội thi “Ngƣời tuyên truyền pháp luật giỏi” 

ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2017 

 

 

I- Phần thi trắc nghiệm (30 điểm): 

(Thí sinh đánh dấu gạch chéo (X) vào câu trả lời đúng nhất) 

1. Nhận định nào sau đây đúng? 

A. Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nh n  tôn 

tr ng  bảo v  và bảo đảm quyền con ngư i  quyền công dân  quyền b u c    ng c ; th c 

hi n mục tiêu dân giàu  nước mạnh  dân chủ  công bằng  văn minh  m i ngư i có cuộc 

sống ấm no  t  do  hạnh phúc  có điều ki n phát triển toàn di n. 

B. Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nh n  tôn 

tr ng  bảo v  và bảo đảm quyền con ngư i  quyền công dân; th c hi n mục tiêu dân giàu  

nước mạnh  dân chủ  công bằng  văn minh  m i ngư i có cuộc sống ấm no  t  do  hạnh 

phúc  có điều ki n phát triển toàn di n. 

C. Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nh n  tôn 

tr ng  bảo v  và bảo đảm quyền con ngư i  quyền công dân; th c hi n mục tiêu dân giàu  

nước mạnh  dân chủ  công bằng  văn minh  m i ngư i có cuộc sống ấm no  t  do  hạnh 

phúc  có điều ki n phát triển toàn di n về thể chất và tinh th n. 

D. Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nh n  tôn 

tr ng  bảo v  và bảo đảm quyền con ngư i  quyền công dân; th c hi n mục tiêu dân giàu  

nước mạnh  dân chủ  công bằng  văn minh  m i ngư i có cuộc sống ấm no  nhà ở  t  do  

hạnh phúc  có điều ki n phát triển toàn di n.  

2. Theo quy định của Luật Viên chức 2010, đạo đức nghề nghiệp là gì? 

A. Đạo đức nghề nghiệp là các chuẩn m c về nh n th c và hành vi  ng x  phù hợp 

với đặc thù của từng lĩnh v c hoạt động nghề nghi p do cơ quan  tổ ch c có thẩm quyền 

quy định. 

B. Đạo đức nghề nghiệp là các chuẩn m c về nh n th c  trình độ và hành vi phù hợp 

với đặc thù của từng lĩnh v c hoạt động nghề nghi p do cơ quan  tổ ch c có thẩm quyền 

quy định. 

C. Đạo đức nghề nghiệp là các chuẩn m c về nh n th c và hành vi phù hợp với đặc 

thù của từng lĩnh v c hoạt động nghề nghi p do cơ quan  tổ ch c có thẩm quyền quy 

định.  

D. Đạo đức nghề nghiệp là các chuẩn m c về nh n th c và hành vi  ng x  phù hợp 

với hoạt động nghề nghi p do cơ quan  tổ ch c có thẩm quyền quy định. 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                           

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2017 
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3. Ngƣời có thẩm quyền không thụ lý giải quyết tố cáo trong các trƣờng hợp  

A. Tố cáo về vụ vi c đã được ngư i đó giải quyết mà ngư i tố cáo không cung cấp 

thông tin  tình tiết mới. 

B. Tố cáo về vụ vi c mà nội dung và những thông tin ngư i tố cáo cung cấp không có 

cơ sở để xác định ngư i vi phạm  hành vi vi phạm pháp lu t. 

C. Tố cáo về vụ vi c mà ngư i có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều ki n 

để kiểm tra  xác minh hành vi vi phạm pháp lu t  ngư i vi phạm. 

D. Cả A  B  C đều đúng 

4. Thời hạn giải quyết tố cáo 

A. Th i hạn giải quyết tố cáo là 40 ngày  kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với 

vụ vi c ph c tạp thì th i hạn giải quyết là 60 ngày  kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. 

B.  Th i hạn giải quyết tố cáo là 50 ngày  kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với 

vụ vi c ph c tạp thì th i hạn giải quyết là 80 ngày  kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. 

C. Th i hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày  kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với 

vụ vi c ph c tạp thì th i hạn giải quyết là 90 ngày  kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. 

D.  Th i hạn giải quyết tố cáo là 70 ngày  kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với 

vụ vi c ph c tạp thì th i hạn giải quyết là 100 ngày  kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. 

5. Hành vi bị nghiêm cấm của ngƣời tố cáo khi tố cáo 

A. Tiết lộ h   tên  địa chỉ  bút tích của ngư i tố cáo và những thông tin khác có thể 

làm lộ danh tính của ngư i tố cáo. 

B. Cố ý tố cáo sai s  th t; kích động  cưỡng ép  dụ dỗ  mua chuộc ngư i khác tố cáo 

sai s  th t; mạo danh ngư i khác để tố cáo. 

C. Bao che ngư i bị tố cáo. 

D. Làm sai l ch hồ sơ vụ vi c trong quá trình giải quyết tố cáo. 

6. Ngƣời tố cáo có các nghĩa vụ 

A. Nêu rõ h   tên  địa chỉ của mình; Trình bày trung th c về nội dung tố cáo; cung 

cấp thông tin  tài li u liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được; Chịu trách nhi m 

trước pháp lu t về nội dung tố cáo của mình; Bồi thư ng thi t hại do hành vi cố ý tố cáo 

sai s  th t của mình gây ra. 

B. Yêu c u cơ quan  tổ ch c  cá nhân có thẩm quyền thông báo về vi c thụ lý giải 

quyết tố cáo  thông báo chuyển vụ vi c tố cáo sang cơ quan có thẩm quyền giải quyết  

thông báo kết quả giải quyết tố cáo. 

C. Tố cáo tiếp khi có căn c  cho rằng vi c giải quyết tố cáo của cơ quan  tổ ch c  cá 

nhân có thẩm quyền không đúng pháp lu t hoặc quá th i hạn quy định mà tố cáo không 

được giải quyết. 

D. Yêu c u cơ quan  tổ ch c  cá nhân có thẩm quyền bảo v  khi bị đe d a  trả thù  trù 

d p; 

7. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đƣợc tính trên cơ sở nào ? 

A. Được tính trên cơ sở tiền lương tháng của ngư i lao động.  

B. Được tính trên cơ sở m c thu nh p tháng do ngư i lao động l a ch n. 
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C. Được tính trên tổng m c thu nh p tháng của ngư i lao động. 

D. Cà A và B đều đúng. 

8. Lao động nữ sinh con đƣợc nghỉ việc hƣởng chế độ thai sản trƣớc và sau khi 

sinh con là : 

A. 04 tháng. 

B. 05 tháng. 

C. 06 tháng. 

D. 07 tháng. 

9. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con đƣợc nghỉ việc 

hƣởng chế độ thai sản là : 

A. 05 ngày làm vi c. 

B. 07 ngày làm vi c. 

C. 10 ngày làm vi c. 

D. 14 ngày làm vi c. 

11. Chế độ hôn nhân và gia đình phải trên nguyên tắc: 

A. Xây d ng gia đình ấm no  tiến bộ  hạnh phúc. 

B. Xây d ng gia đình tiến bộ  hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn 

tr ng  quan tâm  chăm sóc  giúp đỡ nhau; không phân bi t đối x  giữa các con. 

C. Xây d ng gia đình ấm no  các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn tr ng  quan tâm, 

chăm sóc  giúp đỡ nhau; không phân bi t đối x  giữa các con; cùng tiến bộ  hạnh phúc. 

D. Xây d ng gia đình ấm no  tiến bộ  hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ 

tôn tr ng  quan tâm  chăm sóc  giúp đỡ nhau; không phân bi t đối x  giữa các con. 

12. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trƣờng hợp:   

A. Vợ đang có thai  sinh con. Vợ đang đang nuôi con dưới 06 tháng tuổi. 

B. Vợ đang có thai  sinh con. Vợ đang đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

C. Vợ đang có thai  sinh con. Vợ đang đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi. 

D. Vợ đang có thai  sinh con. Vợ đang đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. 

13. Khái niệm nào sau đây là đúng? 

A. Khiếu nại là vi c công dân đề nghị cơ quan  tổ ch c  cá nhân có thẩm quyền xem xét 

lại quyết định hành chính  hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước  của 

ngư i có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước. 

B. Khiếu nại là vi c công dân báo cho cơ quan  tổ ch c  cá nhân có thẩm quyền biết về 

hành vi vi phạm pháp lu t của cơ quan  tổ ch c  cá nhân. 

C. Khiếu nại là vi c công dân đề nghị cơ quan  tổ ch c  cá nhân có thẩm quyền xem xét 

lại quyết định hành chính  hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước  của 

ngư i có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn c  cho rằng quyết 

định hoặc hành vi đó là trái pháp lu t  xâm phạm quyền  lợi ích hợp pháp của mình. 

D. Khiếu nại là vi c công dân báo cho cơ quan  tổ ch c  cá nhân có thẩm quyền biết về 

hành vi vi phạm pháp lu t của bất c  cơ quan  tổ ch c  cá nhân nào gây thi t hại hoặc đe 
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d a gây thi t hại lợi ích của Nhà nước  quyền  lợi ích hợp pháp của công dân  cơ quan  tổ 

ch c. 

14. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái 

pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì ngƣời 

khiếu nại có quyền: 

A. Khiếu nại đến ngư i đã ra quyết định hành chính. 

B. Khiếu nại đến cơ quan có ngư i có hành vi hành chính. 

C. Khởi ki n vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Lu t tố tụng hành chính. 

D. S  dụng 01 trong 03 hình th c trên. 

15. Thời hiệu khiếu nại là: 

A. 30 ngày  kể từ ngày nh n được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành 

chính, hành vi hành chính. 

B. 45 ngày  kể từ ngày nh n được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành 

chính, hành vi hành chính. 

C. 60 ngày  kể từ ngày nh n được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành 

chính, hành vi hành chính. 

D. 90 ngày  kể từ ngày nh n được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành 

chính, hành vi hành chính. 

16. Cơ quan, cá nhân nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân?  

A. Hòa giải viên lao động  

B. Toà án nhân dân. 

C. Hội đồng hòa giải lao động cơ sở. 

D. Cả A và B đúng 

17. Công đoàn có quyền, trách nhiệm gì? 

A. Phát triển đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở trong cơ quan  tổ ch c  doanh 

nghi p. 

B. Kết nạp đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở trong cơ quan  tổ ch c  doanh 

nghi p. 

C. Hòa giải các mối quan h  mâu thuẫn đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở 

trong cơ quan  tổ ch c  doanh nghi p. 

D. Giải quyết các mối quan h  mâu thuẫn đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở 

trong cơ quan  tổ ch c  doanh nghi p. 

18. Theo Luật Thi đua khen thƣởng, có bao nhiêu hình thức khen thƣởng? 

A. Có 4 hình th c khen thưởng “Huân chương; Huy chương; Bằng khen; Giấy khen” 

B. Có 7 hình th c khen thưởng “Huân chương; Huy chương; Danh hi u vinh d  nhà nước; 

"Giải thưởng Hồ Chí Minh"  "Giải thưởng nhà nước"; Kỷ ni m chương  Huy hi u; Bằng khen; 

Giấy khen.” 

C. Có 3 hình th c khen thưởng “Huân chương; Bằng khen; Giấy khen.” 

D. Có 5 hình th c khen thưởng “Huân chương; Huy chương; Danh hi u vinh d  nhà nước; 

Bằng khen; Giấy khen.” 
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19. Danh hiệu thi đua gồm: 

A. Danh hi u thi đua đối với cá nhân; Danh hi u thi đua đối với t p thể. 

B. Danh hi u thi đua đối với cá nhân; Danh hi u thi đua đối với hộ gia đình. 

C. Danh hi u thi đua đối với t p thể; Danh hi u thi đua đối với hộ gia đình. 

D. Danh hi u thi đua đối với cá nhân; Danh hi u thi đua đối với t p thể; Danh hi u thi đua 

đối với hộ gia đình 

20. Tiêu chuẩn nào là tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"? 

A. Có phong trào thi đua theo đợt  theo từng giai đoạn thiết th c  hi u quả; 

B. Có cá nhân đạt danh hi u "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và không có cá nhân bị kỷ lu t từ 

hình th c cảnh cáo trở lên; 

C. Có 80% cá nhân trong t p thể hoàn thành nhi m vụ được giao  trong đó có ít nhất 60% 

cá nhân đạt danh hi u "Lao động tiên tiến"; 

D. Nội bộ đoàn kết  gương mẫu chấp hành chủ trương  chính sách của Ðảng  pháp lu t của 

Nhà nước  không có cá nhân bị kỷ lu t từ khiển trách trở lên. 

21. Nội dung nào sau đây không thuộc hồ sơ xét danh hiệu thi đua? 

A. Văn bản đề nghị phong tặng danh hi u thi đua; 

B. Biên bản bình xét thi đua. 

C. Bản kiểm điểm quá trình công tác của cá nhân. 

D. Báo cáo thành tích của cá nhân  t p thể 

22. Có mấy hình thức tổ chức phong trào thi đua? 

A. Có 2 hình th c: thi đua thư ng xuyên  thi đua theo chuyên đề (theo đợt); 

B. Có 3 hình th c: thi đua thư ng xuyên  thi đua theo chuyên đề (theo đợt)  thi đua theo 

phong trào; 

C. Có 4 hình th c: thi đua thư ng xuyên  thi đua theo chuyên đề (theo đợt)  thi đua theo 

phong trào  thi đua theo từng giai đoạn cách mạng; 

D. Có 5 hình th c: thi đua thư ng xuyên  thi đua theo chuyên đề (theo đợt); 

23. Bộ luật Lao động 2012 quy định hình thức xử lý kỷ luật lao động nhƣ thế 

nào? 

A. Khiển trách; Kéo dài th i hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc chuyển làm 

công vi c khác có m c lương thấp hơn trong th i hạn tối đa là 06 tháng hoặc cách ch c; 

sa thải. 

B. Khiển trách; Kéo dài th i hạn nâng lương không quá 06 tháng; Cách ch c; Sa thải. 

C. Khiển trách; Cảnh cáo; Kéo dài th i hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách 

ch c; Sa thải. 

D. Khiển trách; Cảnh cáo  chuyển làm công vi c khác có m c lương thấp hơn trong 

th i hạn tối đa là sáu tháng; Buộc thôi vi c. 

24. Cơ quan, cá nhân nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân?  

A. Hòa giải viên lao động  

B. Toà án nhân dân. 
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C. Hội đồng hòa giải lao động cơ sở. 

D. Cả A và B đúng 

25. Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, hợp đồng lao động là gì?  

A. Hợp đồng lao động là thỏa thu n giữa ngư i lao động và ngư i s  dụng lao động 

về tiền lương  tiền công trong quan h  lao động. 

B. Hợp đồng lao động là s  thỏa thu n giữa ngư i lao động và ngư i s  dụng lao 

động về công vi c  tiền lương  th i gi  làm vi c  th i gi  nghỉ ngơi và các quyền  nghĩa 

vụ khác trong quan h  lao động. 

C. Hợp đồng lao động là s  thoả thu n giữa ngư i lao động và ngư i s  dụng lao 

động về vi c làm có trả lương  điều ki n làm vi c  quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong 

quan h  lao động. 

D. Hợp đồng lao động là s  thoả thu n giữa ngư i lao động và ngư i s  dụng lao 

động về vi c làm có trả lương  tiền thưởng  phụ cấp  điều ki n làm vi c  quyền và nghĩa 

vụ của mỗi bên trong quan h  lao động.  

26. Theo quy định của Luật Trẻ em 2016, Bạo lực trẻ em là gì?  

A. Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ  ngược đãi  đánh đ p; xâm hại thân thể  s c 

khỏe; cô l p  xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất  tinh th n của trẻ 

em. 

B. Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ  ngược đãi  đánh đ p; lăng mạ  xúc phạm danh 

d , nhân phẩm; cô l p  xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất  tinh 

th n của trẻ em. 

C. Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ  ngược đãi  đánh đ p; xâm hại thân thể  s c 

khỏe; lăng mạ  xúc phạm danh d , nhân phẩm; cô l p  xua đuổi và các hành vi cố ý khác 

gây tổn hại về thể chất  tinh th n của trẻ em. 

D. Bạo lực trẻ em là hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất  tinh th n của trẻ em 

27. Nhận định nào sau đây đúng:  

A. Hội nghị được tổ ch c hợp l  khi có ít nhất 2/3 cán bộ  công ch c  viên ch c của 

cơ quan  đơn vị hoặc ít nhất 2/3 đại biểu được tri u t p có mặt d  hội nghị. 

B. Hội nghị được tổ ch c hợp l  khi có ít nhất 1/3 cán bộ  công ch c  viên ch c của 

cơ quan  đơn vị hoặc ít nhất 2/3 đại biểu được tri u t p có mặt d  hội nghị. 

C. Hội nghị được tổ ch c hợp l  khi có ít nhất 1/3 cán bộ  công ch c  viên ch c của 

cơ quan  đơn vị hoặc ít nhất 2/3 đại biểu được tri u t p có mặt d  hội nghị.  

D. Hội nghị được tổ ch c hợp l  khi có ít nhất 1/3 cán bộ  công ch c  viên ch c của 

cơ quan  đơn vị hoặc ít nhất 1/3 đại biểu được tri u t p có mặt d  hội nghị.  

28. Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm 2010, An toàn th c phẩm là: 

A. Không gây ra tình trạng ngộ độc th c phẩm. 

B. Vi c bảo đảm để th c phẩm không gây hại đến s c khỏe  tính mạng con ngư i 

C. Th c hi n đ y đủ các Điều ki n bảo đảm an toàn th c phẩm. 
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D. Quá trình x  lý th c phẩm đã qua sơ chế hoặc th c phẩm tươi sống theo phương 

pháp công nghi p hoặc thủ công để tạo thành nguyên li u th c phẩm hoặc sản phẩm th c 

phẩm. 

29. Nhận định nào sau đây sai:  

A. Hội nghị cán bộ  công ch c  viên ch c là hình th c dân chủ tr c tiếp để cán bộ  

công ch c  viên ch c tham gia quản lý  xây d ng cơ quan  đơn vị trong sạch  vững mạnh. 

B. Hội nghị cán bộ  công ch c  viên ch c thư ng kỳ: Tổ ch c mỗi năm một l n vào 

cuối năm. 

C. Hội nghị bất thư ng: Tổ ch c khi có 2/3 cán bộ  công ch c  viên ch c của cơ 

quan  đơn vị hoặc Ban chấp hành Công đoàn cơ quan  đơn vị yêu c u hoặc ngư i đ ng 

đ u cơ quan  đơn vị thấy c n thiết. 

D. Nghị quyết  quyết định của Hội nghị cán bộ  công ch c  viên ch c được thông qua 

khi có trên 50% số ngư i d  hội nghị tán thành và nội dung không trái với quy định của 

pháp lu t. 

30. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, hành vi nào sau đây là hành vi tham 

nhũng: 

A. Lạm quyền trong khi thi hành nhi m vụ  công vụ. 

B. Lợi dụng ch c vụ  quyền hạn để bao che cho ngư i có hành vi vi phạm pháp lu t. 

C. Tham ô tài sản. 

D. Cản trở  can thi p trái pháp lu t vào vi c kiểm tra  thanh tra  kiểm toán  điều tra  

truy tố  xét x   thi hành án. 

I- Phần thi tự luận (30 điểm): 

1. Bảng A (Các trƣờng Mầm non, tiểu học, THCS thuộc các phòng Giáo dục và 

Đào tạo quận, huyện). 

Xây d ng môi trư ng dạy và h c an toàn  trang bị h c sinh các nh n th c  kỹ năng 

đảm bảo cho bản thân là điều được các trư ng đặc bi t coi tr ng song song với nhi m vụ 

dạy và h c. 

Trong đó  vi c giáo dục h c sinh nâng cao nh n th c về xây d ng trư ng h c an 

toàn  rèn h c sinh ý th c th c hi n tốt nội quy trư ng lớp  phòng chống các tai nạn 

thương tích; Giáo dục h c sinh th c hi n tốt an toàn giao thông  th c hi n tốt các quy 

định pháp lu t là công tác cấp thiết  c n th c hi n một cách thư ng xuyên và thiết th c.  

Là giáo viên phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp lu t trong nhà trư ng  

Anh/Chị hãy s  dụng kiến th c của mình để th c hi n các bi n pháp để phổ biến  giáo 

dục pháp lu t cho h c sinh  sinh viên hi u quả để nâng cao nh n th c của phụ huynh  

giáo viên  nhân viên  h c sinh của trư ng mình một cách sinh động  hi u quả  phù hợp 

với đặc điểm th c tế  để bảo đảm xây d ng môi trư ng dạy và h c an toàn tại trư ng nơi 

Anh/Chị đang công tác.  

2. Bảng B (Các trƣờng THPT, trung tâm GDTX, TCCN, Cao đẳng) 

Trong th i gian g n đây  bạo l c h c đư ng trở thành quan tâm của nhiều gia đình  nhà 

trư ng  nỗi trăn trở của toàn xã hội. 
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Có thể nói tình trạng bạo l c h c đư ng đã trở nên khá phổ biến trong h u hết các 

trư ng h c trong cả nước. Và cụm từ bạo l c h c đư ng đã d n trở thành một thu t ngữ 

để chỉ cho tình trạng đánh nhau gây lộn và th m chí là sát hại lẫn nhau giữa h c sinh với 

h c sinh. Th c tế hi n nay  bạo l c h c đư ng không chỉ xảy ra ở các bạn nam mà còn có 

nhiều trư ng hợp nữ sinh có hành vi bạo l c h c đư ng gây ra nhiều h u quả ph c tạp 

cho nhà trư ng  gia đình và xã hội.  

Là giáo viên phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp lu t trong nhà trư ng  

Anh/Chị hãy s  dụng kiến th c pháp lu t có liên quan đến bạo l c h c đư ng (Điều l  

trư ng h c  đạo đ c h c sinh  các quy định về hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh 

v c liên quan đến lĩnh v c an ninh  tr t t   an toàn xã hội; phòng  chống t  nạn xã hội  Bộ 

lu t hình s   quy định về kỷ lu t h c sinh vi phạm…) để th c hi n các bi n pháp phổ 

biến  giáo dục pháp lu t cho h c sinh  sinh viên hi u quả nhằm nâng cao nh n th c của 

h c sinh trư ng mình một cách sinh động  hi u quả  phù hợp với đặc điểm th c tế  để 

giảm đi các vấn đề liên quan đến bạo l c h c đư ng trong trư ng                                                                                                                                                                                                                                                                               

Anh/Chị đang công tác. 

       BAN TỔ CHỨC HỘI THI 
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BÀI DỰ THI 

HỘI THI “NGƢỜI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT GIỎI NĂM 2017” 
__________________ 

H  và tên: ...........................................................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................................................  

Đơn vị công tác ..................................................................................................................................  

Địa chỉ cư trú......................................................................................................................................  

Đi n thoại ...........................................................................................................................................  

Email ..................................................................................................................................................  

Kết quả điểm 2 phần Tổng cộng Tên Giám khảo 

Ph n trắc nghi m:    

Ph n t  lu n  

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ………....điểm (30 điểm) 

(Thí sinh đánh dấu gạch chéo (X) vào câu trả lời đúng nhất) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐƠN VỊ:…………………. 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 2017 
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II- Phần thi tự luận (70 điểm) 

- Đề bài: Xem trên website http://edu.hochiminhcity.gov.vn/và trang website 

http://congdoan.hcm.edu.vn/ 

- Phương th c trình bày thể th c bài d  thi: 

o Đóng bìa rõ  đ y đủ thông tin bên ngoài bìa.  

o Đánh máy trên khổ A4. Kiểu chữ Times New Roman  cỡ chữ từ 13 -14. 

Giới hạn số lượng trang d  thi từ 5 – 20 trang viết. Yêu c u đánh rõ số trang 

của bài d  thi.  

o Đính kèm hình ảnh minh h a hoặc videoclip (Nếu có). Ph n hình ảnh minh 

h a tối đa 5 trang giấy A4 

- Bố cục bài viết yêu c u những nội dung cơ bản: 

o Ph n mở đ u: Chủ đề  ý nghĩa  mục tiêu của đề tài d  thi.  

o Ph n nội dung: Những phương pháp mang hi u quả công tác phổ biến  giáo 

dục pháp lu t theo đề bài của Ban tổ ch c.  

o Ph n kết lu n: Đánh giá hi u quả đạt được từ đề tài d  thi.  

 

 
 

 

 

http://edu.hochiminhcity.gov.vn/


  

BÁO CÁO NHANH  

Kết quả tổ chức Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi” 

ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2017 

 

I. Công tác triển khai 

- Kế hoạch triển khai, phối hợp thực hiện: ........................................................................................ 

- Ban tổ chức hội thi cơ sở: ................................................................................................................  

- Thời gian triển khai: ........................................................................................................................ 

II. Kết quả 

- Số GV, NV, NLĐ tham gia/Tổng số GV, NV, NLĐ: ..................................................................... 

- Họ và tên thí sinh đạt kết quả cao:................................................................................................... 

- Tổng số tiền thưởng cho bài đạt kết quả cao (Nếu có) .................................................................... 

- Chủ đề đạt giải ................................................................................................................................. 

III. Đánh giá chung 

- Ưu điểm, thuận lợi:  ......................................................................................................................... 

- Hạn chế, khó khăn: .......................................................................................................................... 

 

 T     N CH P H NH 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

................................................ 
 

Nơi nhận: 

- Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM; 

- Lưu VT. 

CÔNG ĐO N NG NH GIÁO DỤC TP HC  

CÔNG ĐO N………………… 

CỘNG HÒ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨ  VIỆT N   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:……………… Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng   năm 2017 


